MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA HỌC CUỐI KÌ 1 KHỐI 1 MÔN TIẾNG VIỆT
NĂM HỌC: 2024-2025
	TT
	Kiến thức
	Năng lực, phẩm chất
	
	Mức 1
	Mức 2
	Mức 3
	Tổng

	
	
	
	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL

	1
	Kiến thức tiếng Việt (đọc)
	- Đọc thành tiếng âm, vần, từ, văn bản hoặc đoạn văn, thơ, truyện kết hợp trả lời câu hỏi nội dung trong đoạn đọc
	
	
	
	
	
	
	
	6

	
	
	-  Đọc thầm văn bản hoặc đoạn văn, thơ, truyện có  trả lời câu hỏi theo các yêu cầu.

	Số câu
	2
	
	
	1
	
	1
	2
	2

	
	
	
	Câu số
	1,2
	
	
	3
	
	4
	
	

	
	
	
	Số điểm
	2
	
	
	1
	
	1
	2
	2

	2
	Kiến thức tiếng Việt (Viết)
	-Viết vần từ, và viết câu ứng dụng
	
	
	
	
	
	
	
	6

	
	
	-Xác định các hoạt động viết dưới các hình thức như: điền âm đúng luật chính tả, điền vần, dấu thanh tạo thành từ đúng, Điền  phần thông tin còn trống để được câu đúng

	Số câu
	2
	
	
	1
	
	1
	2
	2

	
	
	
	Câu số
	1,2
	
	
	3
	
	4
	
	

	
	
	
	Số điểm
	2
	
	
	1
	
	1
	2
	2




                    

 



	TRƯỜNG TIỂU HỌC Y NUÊ
	KHỐI 1+2
	ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ KHỐI 1
MÔN: TIẾNG VIỆT

	
	NĂM HỌC: 2024-2025



A. Kiểm tra đọc (10 điểm)
I/ Đọc thành tiếng: 6 điểm  (Kiểm tra đọc thành tiếng từng học sinh bốc thăm đọc và trả lời câu hỏi nội dung đoạn đọc, giáo viên đã chuẩn bị trong các phiếu)
1. Đọc  4 âm, vần(2 điểm) M1
	n
	ng
	nh
	v

	om
	em
	ang
	ươc


2.Đọc thành tiếng các tiếng, từ: 4 từ  (2 điểm)M1
	mái 
	 rộ
	 bài
	 cát

	búp bê
	xe đạp
	con vịt
	sạch sẽ 


3. Đọc đoạn văn và trả lời câu hỏi: chọn 1 trong các đoạn văn hoặc đoạn thơ sau (2 điểm) M2 + M3.
1.TÌNH BẠN
[bookmark: _Hlk185622817]    Nhím Xù và Thỏ Xám là hai bạn thân. Mùa hè, hai bạn rủ nhau đi hái hoa, đào củ. Mùa thu, hai bạn ra bãi cỏ nô đùa. Ngày lại ngày, tình bạn càng thêm thắm thiết.
[bookmark: _Hlk185579634]Câu hỏi:  Mùa thu hai bạn làm gì?

2.QUÊ HƯƠNG EM
Quê hương em có những cánh đồng rộng lớn, có bờ biển chạy dài hình chữ S, có đỉnh Trường Sơn sớm chiều mây phủ… Em yêu quê hương tươi đẹp của mình. 
Câu hỏi: Quê hương em có những gì?

 3. NHÀ BÀ NỘI
     Nhà bà nội Thiêm ở trên đồi. Bà ươm cây, trồng giàn mướp và nuôi đàn gà tre.
Chiều chiều, Thiêm cho gà ăn giúp bà và nhổ cỏ để cây mau lớn.

Câu hỏi:  Nhà bà nội Thiêm ở đâu? 


4.CẶP SÁCH CỦA EM
Cặp sách là người bạn luôn cùng em tới trường. Trong cặp, em để sách, bút, giấy nháp, vở tập viết. Em giữ gìn cặp rất cần thận nên lúc nào cũng như mới. 
Câu hỏi: Trong cặp em để những gì? 
II. Đọc hiểu  (4 điểm) 
1. Đọc thầm đoạn văn sau rồi làm bài tập

Đi học
Thỏ ngọc gặp sóc đi học. Sóc ôm một quả bóng to. Sóc rủ thỏ ngọc nghỉ chân để đá bóng. Thỏ ngọc đáp: “ Đang đi học, chớ đá bóng. Bố mẹ sẽ không yên tâm khi tớ tự đi học”.
Nghe xong, sóc chợt nhớ cô sơn ca luôn dặn: “Chỉ nên đá bóng ở trên sân”.

(  Khoanh vào chữ cái trước ý trả lời đúng trong câu 1, nối vào câu 2 và viết câu trả lời vào câu 3, câu 4)
Câu 1: Thỏ ngọc gặp sóc đi đâu? 
(M1- 1điểm)
A. [bookmark: _Hlk185623017]Sóc đi đá bóng               B. Sóc đi chơi              C. Sóc đi học
Câu 2: Nối ô chữ cho phù hợp: (M1- 1điểm)

	a) Thỏ ngọc đáp
	
	Đang đi học chớ đá bóng

	
	
	

	
	
	Chỉ nên đá bóng trên sân

	
	
	

	b) Cô sơn ca luôn dặn sóc
	
	Không nên đá bóng ở sân

	
	
	

	
	
	Chỉ nên đá bóng ở trên sân


Câu 3: Hoàn thành câu sau (M2- 1điểm)
 Sóc rủ thỏ ngọc …………………………………
Câu 4: Tìm và viết 2 tiếng có vần ay.(M3- 1điểm)
[image: Câu 4]


B. Kiểm tra viết(10 điểm)
I. Kiểm tra viết - chính tả ( 6 điểm)
1. Viết vần: ăn, ôi, âng, yêm (2 điểm)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



2.Viết các từ: măng tre, con suối, cuộn chỉ, tươi cười(2 điểm)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


3.Viết câu : Cơm trưa của bé có cá rô do mẹ kho. (2 điểm)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


II. Bài tập chính tả (4 điểm )

Câu 1. Điền an/ ung  vào chỗ chấm.(M1- 1 điểm)

	 [image: A group of rectangular green rectangular objects with black text

Description automatically generated]
nhà s……
	[image: A group of rectangular green rectangular objects with black text

Description automatically generated]
bông s……. 


Câu 2. Điền chữ tr/c vào chỗ chấm .(M1- 1 điểm)

	[image: A group of rectangular green rectangular objects with black text

Description automatically generated]
 con.…...ăn                                        
	[image: ]
                        cái.....ân


Câu 3: Nối vần ep với tiếng có chứa vần ep. Nối vần inh với tiếng có chứa vần inh (M2- 1 điểm)

	hình tròn
	
	
ep
	
	cặp kính

	kẹp tóc
	
	
	
	dọn dẹp

	học sinh
	
	
inh
	
	xinh xinh

	đôi dép
	
	
	
	xinh đẹp


Câu 4: Điền từ ngữ (kẹo, ve ) thích hợp vào chỗ chấm (…)(M3-  1 điểm)
 
- Vì bé muốn đem ……. về nhà cho ông, bà, bố, mẹ ăn cùng.
- Bé Mây nghe thấy ….. kêu sau nhà.

DUYỆT CỦA CHUYÊN MÔN                                                                            NGƯỜI RA ĐỀ

H Lun Bkrông                                                                         Nguyễn Thị Tuyết






ĐÁP ÁN KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ 1 KHỐI 1
MÔN: TIẾNG VIỆT 
NĂM HỌC: 2024 – 2025
A. Kiểm tra đọc (10 điểm)
  I. Đọc thành tiếng (6 điểm) Đọc thành tiếng
 1.Đọc âm vần : 2 điểm
  Đọc to, rõ ràng 4 âm, 4 vần  (mỗi âm, vần 0,25đ)
2.Đọc từ: : 2 điểm
 Đọc đúng, to, rõ ràng mỗi từ đạt 0,5 điểm
3.Đọc đoạn: 2 điểm
   Đọc đúng, rõ ràng, rành mạch, mỗi câu đạt 1 điểm. Đọc sai 1-2 tiếng trừ 0,25  điểm, sai 3-4 tiếng trừ 0,5 điểm, trả lời câu hỏi 1 điểm.
1. Mùa thu, hai bạn ra bãi cỏ nô đùa.
2. Nhà bà nội Thiêm ở trên đồi.
3. Quê hương em có những cánh đồng rộng lớn, có bờ biển chạy dài hình chữ S, có đỉnh Trường Sơn sớm chiều mây phủ…
4. Trong cặp, em để sách, bút, giấy nháp, vở tập viết.
II. Đọc hiểu  (4 điểm) Mỗi câu 1 điểm
Câu 1: C. Sóc đi học ( 1 điểm)
 Câu 2: ( 1 điểm) Nối đúng mỗi câu được 0,5 điểm
	a. Thỏ ngọc đáp
	
	Đang đi học chớ đá bóng

	
	
	

	
	
	Chỉ nên đá bóng trên sân

	
	
	

	b. Cô sơn ca luôn dặn sóc
	
	Không nên đá bóng ở sân

	
	
	

	
	
	Chỉ nên đá bóng ở trên sân



Câu 3: Hoàn thành câu ( 1 điểm)
- Sóc rủ thỏ ngọc nghỉ chân để đá bóng.
Câu 4: Hôm nay là chủ nhật. Bướm bay lượn từng đàn ( 1 điểm)

B. Kiểm tra viết(10 điểm)
I. Kiểm tra viết - chính tả ( 6 điểm)
* Giáo viên viết lên bảng cho học sinh nhìn viết (chữ cỡ nhỡ).
1. Viết âm vần: (2 điểm) 
- Học sinh viết đúng 4 vần: đạt 2 điểm
- HS viết đúng 1 vần : 0,5đ
2. Viết từ: (2 điểm) 
- Học sinh viết đúng 4 từ đạt 2 điểm (Mỗi từ đạt 0,5đ)
3. Viết câu: (2 điểm)
- Học sinh viết đúng cả câu: đạt 2 điểm 
- Sai 1 lỗi: trừ 0.5 điểm.
II. Bài tập chính tả (4 điểm )
Câu 1. Điền an/ ung  vào chỗ chấm.(M1- 1 điểm)

	 [image: A group of rectangular green rectangular objects with black text

Description automatically generated]
nhà sàn
	[image: A group of rectangular green rectangular objects with black text

Description automatically generated]
bông súng


Câu 2. Điền chữ tr/c vào chỗ chấm .(M1- 1 điểm)
	[image: A group of rectangular green rectangular objects with black text

Description automatically generated]
 con trăn                                        
	[image: A group of rectangular green rectangular objects with black text

Description automatically generated]
                        cái cân


Câu 3: Nối vần ep với tiếng có chứa vần ep. Nối vần inh với tiếng có chứa vần inh (M2- 1 điểm)

	hình tròn
	
	
ep
	
	cặp kính

	kẹp tóc
	
	
	
	dọn dẹp

	học sinh
	
	
inh
	
	xinh xinh

	đôi dép
	
	
	
	xinh đẹp





DUYỆT CỦA CHUYÊN MÔN                                                                            NGƯỜI RA ĐỀ

H Lun Bkrông                                                                         Nguyễn Thị Tuyết

































	TRƯỜNG TIỂU HỌC Y NUÊ
	
	ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ .KHỐI I
NĂM HỌC: 2024 -2025

	Họ và tên: …………………..
Lớp:  ………………………..
	Môn: Tiếng Việt ( Đọc)


	Điểm
	Lời phê của giáo viên
…………………………………………………………..
…………………………………………………………..
.………………………………………………………….



A. Kiểm tra đọc (10 điểm)
I/ Đọc thành tiếng: 6 điểm    
- GV cho học sinh bắt thăm đọc một đoạn văn bản trong các phiếu đọc. Đảm bảo đọc đúng tốc độ, thời gian 3 – 5 phút/ HS.
-  Dựa vào nội dung bài đọc, GV đặt câu hỏi để học sinh trả lời (1 câu).
II. Đọc hiểu  (4 điểm) 
1. Đọc thầm đoạn văn sau rồi làm bài tập
Đi học
Thỏ ngọc gặp sóc đi học. Sóc ôm một quả bóng to. Sóc rủ thỏ ngọc nghỉ chân để đá bóng. Thỏ ngọc đáp: “ Đang đi học, chớ đá bóng. Bố mẹ sẽ không yên tâm khi tớ tự đi học”.
Nghe xong, sóc chợt nhớ cô sơn ca luôn dặn: “Chỉ nên đá bóng ở trên sân”.
(  Khoanh vào chữ cái trước ý trả lời đúng trong câu 1, nối vào câu 2 và viết câu trả lời vào câu 3, câu 4)
Câu 1:  Thỏ ngọc gặp sóc đi đâu? (M1- 1điểm)
B. Sóc đi đá bóng               B. Sóc đi chơi         C. Sóc đi học
Câu 2: Nối ô chữ cho phù hợp: (M1- 1điểm)

	a.Thỏ ngọc đáp
	
	Đang đi học chớ đá bóng

	
	
	

	
	
	Chỉ nên đá bóng trên sân

	
	
	

	b.Cô sơn ca luôn dặn sóc
	
	Không nên đá bóng ở sân

	
	
	

	
	
	Chỉ nên đá bóng ở trên sân



Câu 3: Hoàn thành câu sau (M2- 1điểm)
Sóc rủ thỏ ngọc …………………………………………
Câu 4: Tìm và viết 2 tiếng có vần ay.(M3- 1điểm)
 [image: Câu 4]
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II. KIỂM TRA VIẾT (10 điểm)
1. Chính tả: (6 điểm) 
1. Viết vần: ăn, ôi, âng, yêm (2 điểm)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



2.Viết các từ: măng tre, con suối, cuộn chỉ, tươi cười (2 điểm)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


3.Viết câu : Cơm trưa của bé có cá rô do mẹ kho. (2 điểm)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



II. Bài tập chính tả (4 điểm )

Câu 1. Điền an/ ung  vào chỗ chấm.(M1- 1 điểm)

	 [image: A group of rectangular green rectangular objects with black text

Description automatically generated]
nhà s……
	[image: A group of rectangular green rectangular objects with black text

Description automatically generated]
bông s……. 


Câu 2. Điền chữ tr/c vào chỗ chấm .(M1- 1 điểm)

	[image: A group of rectangular green rectangular objects with black text

Description automatically generated]
 con.…...ăn                                        
	[image: ]
                        cái.....ân


Câu 3: Nối vần ep với tiếng có chứa vần ep. Nối vần inh với tiếng có chứa vần inh(M2- 1 điểm)

	hình tròn
	
	
ep
	
	cặp kính

	kẹp tóc
	
	
	
	dọn dẹp

	học sinh
	
	
inh
	
	xinh xinh

	đôi dép
	
	
	
	xinh đẹp


Câu 4: Điền từ ngữ (kẹo, ve ) thích hợp vào chỗ chấm (…)(M3-  1 điểm)
 
- Vì bé muốn đem ……. về nhà cho ông, bà, bố, mẹ ăn cùng.
- Bé Mây nghe thấy ….. kêu sau nhà.
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